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	1
	1
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	1
	3
	4
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	4
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	12
	16
	12
	12
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	8
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	2,00
	3,00
	10
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	30%
	20%
	20%
	30%
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BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN



	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	TỰ LUẬN

	
	
	
	
	
	
	

	Từ trường
	Khái niệm từ trường
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
	Câu 1
	
	
	

	
	
	- Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.
	
	
	Câu 1
	

	
	Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện; Cảm ứng từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla.
	Câu 2
	Câu 1.a
	
	

	
	
	- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	Câu 3
	Câu 1.b
	Câu 2
	

	
	
	-  Mô tả các bước thực hiện thí nghiệm  để xác định được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án đo được (hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”.
	
	
	
	

	
	
	
- Vận dụng được biểu thức tính lực .
	
	
	
	

	
	Từ thông;
Cảm ứng điện từ
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber.
	Câu 4,5
	Câu 1.c,d
	Câu 3,4
	

	
	
	- Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.
	Câu 6
	
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ.
	
	
	
	

	
	
	- Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.
	
	
	
	Câu 1

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay chiều.
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc sống.
	
	
	
	

	Vật lí hạt nhân và phóng xạ
	Cấu trúc hạt nhân
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Biểu diễn được kí hiệu hạt nhân của nguyên tử bằng số nucleon và số proton.
	Câu 7
	Câu 2.b
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được mô hình đơn giản của nguyên tử gồm proton, neutron và electron.
	Câu 8
	
	Câu 5
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Rút ra được sự tồn tại và đánh giá được kích thước của hạt nhân từ phân tích kết quả thí nghiệm tán xạ hạt 
	
	
	
	

	
	Độ hụt khối và năng lượng liên kết hạt nhân
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Viết được đúng phương trình phân rã hạt nhân đơn giản.
	
	Câu 2.a
	
	

	
	
	- Thảo luận hệ thức E = mc2, nêu được liên hệ giữa khối lượng và năng lượng.
	Câu 9
	
	
	

	
	
	- Nêu được mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng và độ bền vững của hạt nhân.
	
	Câu 2.c
	
	

	
	
	- Nêu được sự phân hạch và sự tổng hợp hạt nhân.
	Câu 10
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để đánh giá được vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời sống.
	
	
	
	

	
	
	- Thảo luận hệ thức E = mc2, nêu được liên hệ giữa khối lượng và năng lượng.
	
	
	Câu 6,7
	Câu 2.a

	
	
	- Nêu được mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng và độ bền vững của hạt nhân.
	
	
	
	Câu 2.b

	
	Sự phóng xạ và chu kì bán rã
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ.
	
	
	
	

	
	
	
- Định nghĩa được độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng được liên hệ  
	
	Câu 2.d
	
	

	
	
	- Định nghĩa được chu kì bán rã.
	Câu 11
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được dấu hiệu vị trí có phóng xạ thông qua các biển báo.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được các nguyên tắc an toàn phóng xạ; tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	
- Mô tả được sơ lược một số tính chất của các phóng xạ  
	Câu 12
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được công thức x = x0e-xt, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.
	
	
	Câu 8
	Câu 3

	TỔNG
	
	
	
	



	TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 12
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2025
 (Đề kiểm tra có…. trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: c1q]Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai? Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên
A. điện tích đứng yên đặt trong nó.	B. nam châm đặt trong nó.
C. điện tích chuyển động trong nó.	D. dòng điện đặt trong nó.
Câu 2. Để đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực, người ta dùng
A. đường sức từ.		B. véc tơ cảm ứng từ.
C. nam châm thử.		D. phương pháp từ phổ.
Câu 3. Hình  biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là
[image: ]
	
	A. hình 1.		B. hình 2. 		C. hình 3. 			D. hình 4.




Câu 4. Với  là từ thông,  là độ lớn cảm ứng từ, là diện tích mạch kín và  là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến mạch kín và vectơ cảm ứng từ. Từ thông qua một mạch kín được xác định bằng công thức và đơn vị là




	A. 	B.  	C.  	D. 
Câu 5. Trong hệ đơn vị SI, 1 Weber được định nghĩa bằng
[image: Sạc điện không dây ngày càng được sử dụng rộng rãi để sạc điện thoại, đồng hồ thông minh, máy hút bụi, ... Sạc điện hoạt động dựa trên hiện tượng nào để truyền điện từ nguồn điện đến điện thoại? (ảnh 2)]	A. 1 Tm2.	B. 1 T/m.	C. 1 T.m.	D. 1 T/m2.
Câu 6. Sạc điện thoại không dây rất phổ biến trong đời sống và kỹ thuật. Ở trên sạc có cuộn dây được nối với dòng điện xoay chiều, đóng vai trò như cuộn sơ cấp (Hình ảnh). Phía sau của điện thoại có cuộn dây được nối với pin, đóng vai trò như cuộn thứ cấp. Khi đặt mặt sau của điện thoại lên mặt trên của sạc thì hai cuộn dây này được đặt cạnh nhau. Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây của sạc biến thiên sẽ sinh ra suất điện động cảm ứng trong cuộn dây để sạc pin điện thoại. Vậy nguyên tắc hoạt động của cạc điện thoại không dây là
A. Giao thoa sóng	B. Cảm ứng điện từ	C. Dẫn điện	D. Bức xạ nhiệt

Câu 7. Hạt nhân Côban  có
A. 33 prôtôn và 27 nơtron.	B. 60 prôtôn và 27 nơtron.
C. 27 prôtôn và 60 nơtron.	D. 27 prôtôn và 33 nơtron.

Câu 8. Trong nguyên tử trung hòa của đồng vị phóng xạ có
[bookmark: bookmark371]A. 90 electron, tổng số proton và electron bằng 210.
[bookmark: bookmark372]B. 90 proton, tổng số neutron và electron bằng 210.
C. 90 neutron, tổng số neutron và electron bằng 210.
D. 90 neutron, tổng số proton và electron bằng 210.
Câu 9. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng E và khối lượng m của vật là
	A. E = mc2. 	B. E = m2c. 	C. E = 2mc2. 	D. E = 2mc.
Câu 10. Phản ứng nhiệt hạch là sự
	A. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự toả nhiệt.
	B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao .
	C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn .
     D. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
Câu 11. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để
	A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.
	B. một nửa hạt nhân của chất ấy biến đổi thành chất khác.
	C. khối lượng hạt nhân phóng xạ còn lại 50%.
	D. một hạt nhân không bền tự phân rã.
Câu 12. Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là
	A. α, β, γ.	B. α, γ, β.	C. β, γ, α.	D. γ, β, α.
	
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: c13q]Câu 1. Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có tiết diện 0,01 m2 như hình vẽ, có dòng điện cường độ I chạy qua, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây và có cảm ứng từ là B = 2.10-5T.
[image: ]

	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Khung dây không chịu tác dụng lực của từ trường
	
	x

	b
	Lực từ tác dụng lên cạnh CD có hướng từ dưới lên
	x
	

	c
	Từ thông qua khung dây có độ lớn là 2.10-7Wb
	x
	

	d
	Từ thông qua khung dây có độ lớn được xác định theo biểu thức Փ = B. S. cosα
	x
	



Câu 2. Các nhà khoa học khi nghiên cứu về hạt nhân nguyên tử đã tìm ra được một số kết quả sau:


+ Pôlôni  là chất phóng xạ, nó phóng ra một hạt anpha và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kì bán rã của Pôlôni là T = 138 ngày, số avôgađrô là NA = 6,02.1023 mol-1, ban đầu có 0,1g . 


+ Năng lượng liên kết của các hạt nhân  và lần lượt là 1790 MeV và 1586 MeV.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	

Phương trình phóng xạ là          
	x
	

	b
	Hạt nhân X có 82 proton và 210 neutron.
	
	x

	c
	Hạt U bền vững hơn hạt Pb
	
	x

	d
	
Độ phóng xạ của mẫu  sau 276 ngày 4,17.1015 Bq.
	x
	



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
[bookmark: c17q]Câu 1. Trong các hình vẽ sau, xác định số hình vẽ biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây?

	[image: ]
Câu 2. Xét một đoạn dây dẫn dài 40cm đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 5mT, theo phương vuông góc với đường sức từ. Với dòng điện chạy qua là 0,16 A, hãy tính lực từ tác dụng lên dây dẫn (đơn vị : 10-4 N).

Câu 3. Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là  Cảm ứng từ có giá trị là bao nhiêu mili Tesla ?


Câu 4. Một khung dây phẳng hình vuông đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn  mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là  Độ dài cạnh của khung dây là bao nhiêu cm?

Câu 5. Số proton trong hạt nhân  bằng bao nhiêu?


Câu 6. Cho hạt nhân . Biết mn = 1,00866 amu; mp = 1,00728 amu; mFe = 55,9349 amu. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).


Câu 7. Cho hạt nhân Đơtêri . Biết mP = 1,0073 amu; mN = 1,0087 amu; mD = 2,0136 amu; 1 amu = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).
Câu 8. Đồng vị phóng xạ chrommium [image: ]được sử dụng trong lĩnh vực y tế với chu kì bán rã là 27,7 ngày. Khi lấy ra sử dụng thì khối lượng chất phóng xạ chỉ còn [image: ] khối lượng lúc mới nhận về. Thời gian từ lúc mới nhận về đến lúc sử dụng là bao nhiêu ngày? (Kết quả lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Đồ thị sau đây cho thấy từ thông toàn phần qua một cuộn dây thay đổi theo thời gian (t) như đồ thị sau.
[image: ]
a. Từ thông biến thiên lớn nhất trong khoảng thời gian nào?
b.Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn đây trong khoảng thời gian từ 0 đến 100 ms là bao nhiêu?
c. Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn đây trong khoảng thời gian từ 100 ms đến 300 ms là bao nhiêu?
d. Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn đây trong khoảng thời gian từ 300 ms đến 500 ms là bao nhiêu?
Câu 2. Cho phản ứng hạt nhân: [image: ]. Biết độ hụt khối của hạt nhân [image: ], [image: ], [image: ] lần lượt là [image: ] [image: ] [image: ] và  [image: ]
a. Năng lượng liên kết của mỗi hạt T, D và He lần lượt là bao nhiêu?
b. Hạt nào bền vững nhất?
Câu 3. Chất phóng xạ polonium [image: ] phóng ra tia [image: ] và biến thành hạt nhân X theo phương trình [image: ]. Biết chu kì bán rã của polonium là 138 ngày. 
a. Hạt nhân X là gì
b. Nếu ban đầu có 10 gam polonium  thì khối lượng plonium còn lại sau 276 ngày là bao nhiêu?
c. Ban đầu có 5 gam polonium. Độ phóng xạ của polonium là bao nhiêu?
d. Ban đầu, có 0,168 gam polonium. Khối lượng hạt X tạo thành sau 414 ngày là bao nhiêu?

---------------------------HẾT------------------------
ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	B
	A
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.

	a) S
	Đ

	b) Đ
	S

	c) Đ
	S

	d) Đ
	Đ



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	1
	3,2
	0,06
	0,04
	15
	8,46
	2,23
	83,1



[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	Từ thông biến thiên lớn nhất trong khoảng thời gian từ 0 đến 100 ms
	0,25

	
	
Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn đây trong khoảng thời gian từ 0 đến 100 ms là 

	0,25

	
	
Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn đây trong khoảng thời gian từ 100 ms đến 300 ms là 
	0,25

	
	
Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn đây trong khoảng thời gian từ 300 ms đến 500 ms là
	0,25

	2 (1,0 điểm)
	Tính đúng WHe = 28,300833 MeV
	0,25

	
	Tính đúng WT = 8,482239 MeV
	0,25

	
	Tính đúng WD = 2,3203665 MeV
	0,25

	
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tăng dần về độ bền vững là: [image: ], [image: ], [image: ].

	0,25

	3 (1,0 điểm)
	X là hạt nhân (chì) [image: ]
	0,25

	
	[image: ]
	0,25

	
	[image: ]
	0,25

	
	[bookmark: _GoBack][image: ]

	0,25



----------------------------------------------
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